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	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 25/10/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Ngày 26/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3,0m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.
2. Về mưa

- Mưa ngày (19h/24/10-19h/25/10): Khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to, phổ biến từ 70-120mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 267mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 120mm, Xã Mỹ Thọ (Gia Lai) 130mm, Xã Ea Trang (Đắk Lắk) 188mm, Cư San (Đắk Lắk) 171mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 130mm.
- Mưa đêm (19h/25/10-07h/26/10): Các tỉnh từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi và một số tỉnh khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 193mm; Đầu mối hồ Phước Hà (Đà Nẵng) 130mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 146mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 134mm; Gò Công Đông (Đồng Tháp) 84mm.
- Mưa đợt (19h/20/10-07h/26/10): Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk và Nam Bộ có mưa từ 150-350mm; riêng TP Huế mưa phổ biến từ 300-500mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 432mm, Đập TĐ La Tó (Quảng Trị) 603mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 1.551mm, Vườn Quốc Gia Bạch Mã (Huế) 798mm, hồ Phú Bài (Huế) 706mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 482mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 425mm.
Dự báo: Từ ngày 26/10 đến hết ngày 27/10, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).
Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hoà, phía Đông Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Cảnh báo: Ngày 28/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

3. Tin triều cường

Ngày 26/10, khu vực ven biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau xuất hiện triều cường trong khoảng thời gian từ 14h-15h, độ cao nước lớn tại trạm Vũng Tàu từ 4,0-4,1
m, nguy cơ ngập khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao.
4. Tin không khí lạnh tăng cường

Sáng 26/10, không khí lạnh sẽ tăng cường, ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.
II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ

Mực nước thượng lưu các sông biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo điều tiết của hồ chứa và thủy triều.

2. Các sông khu vực Trung Bộ
Mực nước lúc 07h/25/10:

- Tại Quảng Trị: Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 1,57m, > BĐ1 là 0,37m; tại Đồng Hới là 1,0m ở mức BĐ1. Trên sông Bến Hải tại Hiền Lương là 1,02m, >BĐ1 là 0,02m.
- Tại Tp. Huế: Trên sông Bồ tại Phú Ốc là 2,95m <BĐ2 là 0,05m; trên sông Hương tại Kim Long  là 1,82m, <BĐ2 là 0,18m.

Dự báo: Từ 26/10 đến 28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và ven biển các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (Tp Huế), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; sông Vu Gia-Thu Bồn (Tp Đà Nẵng), sông Kôn (Gia Lai), sông Ba (Đắk Lắk) lên mức trên BĐ1; sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

3. Tin lũ trên sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều theo xu thế xuống dần, mực nước tại một số trạm lúc 07h/26/10 như sau: sông Tiền tại Tân Châu 3,32m, dưới BĐ1 0,18m; sông Hậu tại Châu Đốc 3,10m, trên BĐ1 0,10m.
Dự báo: Đến ngày 29/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 3,35m, dưới báo động (BĐ)1 0,15m; trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 3,15m, trên BĐ1 0,15m; tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ1-BĐ2.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	25/10
	215,13
	117,37
	1.442
	2.185
	215

	
	
	26/10
	215
	117,81
	1.796
	2.352
	

	Hòa Bình
	7h
	25/10
	116
	10,35
	1.368
	1.368
	117

	
	
	26/10
	116,42
	9,09
	1.672
	988
	

	Tuyên Quang
	7h
	25/10
	117,85
	47,65
	432
	0
	120

	
	
	26/10
	118,16
	47,70
	432
	0
	

	Thác Bà
	7h
	25/10
	57,97
	23,16
	225
	100
	58

	
	
	26/10
	57,97
	23,65
	270
	270,94
	


b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi:
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 79% - 94% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).

- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng có 1.773 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 66% - 80% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 7, Khánh Hòa 10, Lâm Đồng 17).
c) Hồ chứa thuỷ điện

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 06 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 06 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 50 m3/s trở lên.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 50 m3/s trở lên.
2. Tình hình đê điều

Các tuyến đê sông (chủ yếu ở gần cửa sông), đê cửa sông, đê bao khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa có cao trình mặt đê phổ biến khoảng +(1,0-2,5)m, có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ tiểu mãn, lũ sớm (khi lũ chính vụ ở mức cao cơ bản sẽ tràn đê, riêng đê bao TP. Quảng Ngãi cũ chống được lũ chính vụ tần suất 10% và đê bờ Bắc sông Dinh, tỉnh Khánh Hòa chống lũ với tần suất 5%. Hiện chưa ghi nhận thông tin về tràn/ sự cố trên các tuyến đê.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Ngày 24/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 347/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, mưa lũ sau bão.

- Ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 202/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.
- Ngày 25/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận lô hàng viện trợ khẩn cấp từ Singapore (đợt hàng đầu tiên trên tổng số 2 đợt) gồm chăn giữ nhiệt và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, để cứu trợ cho người dân tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ trong tháng 9 và 10/2025.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lớn, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.
V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Tỉnh Quảng Trị: Các tuyến đường Quốc lộ và tỉnh lộ đã lưu thông.
2. TP. Huế: Còn tắc 02 điểm trên đường Quốc lộ 49B do bị ngập; 09 tuyến đường tỉnh lộ (ĐT 1, ĐT 3, ĐT 4, ĐT 8A, ĐT 10C, ĐT 14E, ĐT 17B, ĐT 19, ĐT 25B) ngập, sạt lở chưa lưu thông (đã đặt rào chắn và cắm biển cảnh báo). Các tuyến đường đô thị cơ bản đã hết ngập.
3. Tỉnh Đắk Lắk: Mưa đã làm hư hỏng 5,4ha rau màu; sạt lở 300m kênh mương.
Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT
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